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Số:            /VPUB-KSTT 
V/v công khai TTHC trong lĩnh 

vực hoạt động xây dựng; lĩnh vực 

nhà ở, kinh doanh bất động sản; 

lĩnh vực vật liệu xây dựng tại 

Quyết định số 1252/QĐ-UBND 

ngày 15/7/2021 của UBND tỉnh 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Điện Biên,  ngày     tháng 7 năm 2021 

 

Kính gửi:  

- Các Sở: Xây dựng, Công Thương, Giao thông vận tải, 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thông tin và 

Truyền thông; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố. 

 

Ngày 15 tháng 7 năm 2021, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành 

Quyết định số 1252/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính 

mới, thủ tục hành chính được thay thế, sửa đổi, bổ sung và thủ tục hành chính bị 

bãi bỏ trong lĩnh vực hoạt động xây dựng; lĩnh vực nhà ở, kinh doanh bất động 

sản; lĩnh vực vật liệu xây dựng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây 

dựng tỉnh Điện Biên.  

Đến nay, việc nhập, đăng tải công khai dữ liệu 40 thủ tục hành chính tại 

Quyết định công bố nêu trên vào Cơ sở dữ liệu thủ tục hành chính đã hoàn thành 

(có Phụ lục kèm theo). 

Văn phòng UBND tỉnh đề nghị: 

- Sở Thông tin và Truyền thông kết nối, tích hợp dữ liệu thủ tục hành 

chính tại Phần A Phụ lục kèm theo Văn bản này từ Cổng Dịch vụ công quốc gia 

và đăng tải công khai trên Cổng Dịch vụ công trực tuyến của tỉnh để tạo điều 

kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức tra cứu, thực hiện. 

Các Sở: Xây dựng Giao thông vận tải, Công Thương, Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn; UBND các huyện, thị xã, thành phố  khai thác thông tin về 

các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan, đơn vị, địa 

phương trên Cổng Dịch vụ công trực tuyến của tỉnh tại địa chỉ: 

dichvucong.dienbien.gov.vn/thủ tục hành chính/ nhập tên hoặc số hồ sơ thủ tục 

hành chính/ tìm kiếm (hoặc tra cứu trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia tại địa 

chỉ: dichvucong.gov.vn/thủ tục hành chính/thủ tục hành chính/tìm kiếm nâng 

cao/tích vào ô tỉnh, thành phố/ nhập UBND tỉnh Điện Biên vào phần cơ quan 

thực hiện/nhập tên thủ tục hành chínhhoặc số hồ sơ thủ tục hành chính/tìm kiếm) 

/tích vào thủ tục hành chính đã tìm thấy/in thủ tục hành chính, niêm yết, công 

6098 29/07/2021

https://dichvucong.dienbien.gov.vn/tra%20cứu%20thủ%20tục%20hành%20chính/%20cơ%20quan%20thực%20hiện/chọn%20tên%20cơ%20quan/nhập%20tên%20hoặc%20số%20hồ%20sơ%20TTHC/tích%20vào%20TTHC%20đã%20tìm%20thấy%20in%20TTHC,%20niêm%20yết,%20công%20khai%20tại%20trụ%20sở%20cơ%20quan,%20đơn%20vị%20theo%20quy%20định
https://dichvucong.dienbien.gov.vn/tra%20cứu%20thủ%20tục%20hành%20chính/%20cơ%20quan%20thực%20hiện/chọn%20tên%20cơ%20quan/nhập%20tên%20hoặc%20số%20hồ%20sơ%20TTHC/tích%20vào%20TTHC%20đã%20tìm%20thấy%20in%20TTHC,%20niêm%20yết,%20công%20khai%20tại%20trụ%20sở%20cơ%20quan,%20đơn%20vị%20theo%20quy%20định
https://dichvucong.dienbien.gov.vn/tra%20cứu%20thủ%20tục%20hành%20chính/%20cơ%20quan%20thực%20hiện/chọn%20tên%20cơ%20quan/nhập%20tên%20hoặc%20số%20hồ%20sơ%20TTHC/tích%20vào%20TTHC%20đã%20tìm%20thấy%20in%20TTHC,%20niêm%20yết,%20công%20khai%20tại%20trụ%20sở%20cơ%20quan,%20đơn%20vị%20theo%20quy%20định
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khai tại trụ sở cơ quan, đơn vị, địa phương theo quy định. 

- Không công khai các thủ tục hành chính tại Phần B Phụ lục kèm theo 

Văn bản này trên Cổng/ Trang thông tin điện tử và Bảng niêm yết tại trụ sở của 

cơ quan, đơn vị 

Nhận được Văn bản này, đề nghị quý cơ quan, đơn vị, địa phương quan 

tâm thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo VP UBND tỉnh; 

- Lưu VT, KSTT. 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 
 

 
 

Lê Thanh Bình 
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Phụ lục 

DANH SÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CÔNG KHAI,  

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH KHÔNG CÔNG KHAI THUỘC PHẠM VI  

CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ XÂY DỰNG TỈNH ĐIỆN BIÊN 

(Kèm theo Công văn số:        /VPUB-KSTT ngày       tháng     năm 2021  

của Văn phòng UBND tỉnh Điện Biên) 
 

 

A. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CÔNG KHAI 

STT Số hồ sơ TTHC Tên TTHC công khai 

I Thủ tục hành chính cấp tỉnh 

1 Lĩnh vực Hoạt động xây dựng 

1.1 1.009928.000.00.00.H18 
Cấp gia hạn chứng chỉ hành nghề hoạt động xây 

dựng chứng chỉ hạng II, hạng III 

1.2 1.009936.000.00.00.H18 
Cấp gia hạn chứng chỉ năng lực hoạt động xây 

dựng chứng chỉ hạng II, hạng III 

1.3 1.009972.000.00.00.H18 

Thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư 

xây dựng/điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi 

đầu tư xây dựng 

1.4 1.009973.000.00.00.H18 

Thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết 

kế cơ sở/điều chỉnh thiết kế xây dựng triển khai 

sau thiết kế cơ sở 

1.5 1.009982.000.00.00.H18 
Cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng 

lần đầu hạng II, hạng III 

1.6 1.009983.000.00.00.H18 
Cấp điều chỉnh hạng chứng chỉ hành nghề hoạt 

động xây dựng hạng II, hạng III 

1.7 1.009984.000.00.00.H18 

Cấp lại chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng 

hạng II, hạng III (trường hợp chứng chỉ mất, hư 

hỏng) 

1.8 1.009985.000.00.00.H18 
Cấp lại chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng 

hạng II, hạng III (do lỗi của cơ quan cấp) 

1.9 1.009986.000.00.00.H18 
Cấp điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ 

hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, hạng III 

1.10 1.009987.000.00.00.H18 
Cấp chuyển đổi chứng chỉ hành nghề hạng II, 

hạng III của cá nhân người nước ngoài 

1.11 1.009988.000.00.00.H18 
Cấp chứng chỉ năng lực lần đầu hoạt động xây 

dựng hạng II, hạng III 

1.12 1.009989.000.00.00.H18 Cấp lại chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng 
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hạng II, hạng III (do mất, hư hỏng) 

1.13 1.009990.000.00.00.H18 
Cấp lại chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng 

hạng II, hạng III (do lỗi của cơ quan cấp) 

1.14 1.009991.000.00.00.H18 
Cấp điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ 

năng lực hoạt động xây dựng hạng II, hạng III 

1.15 1.009974.000.00.00.H18 

Cấp giấy phép xây dựng công trình cấp đặc biệt, 

cấp I, cấp II (công trình không theo tuyến/Theo 

tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo /Tượng 

đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công 

trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công 

trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) 

1.16 1.009975.000.00.00.H18 

Cấp giấy phép xây dựng sửa chữa, cải tạo đối 

với công trình cấp đặc biệt, cấp I, cấp II (công 

trình Không theo tuyến/Theo tuyến trong đô 

thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành 

tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo 

tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến 

trong đô thị/Dự án) 

1.17 1.009976.000.00.00.H18 

Cấp giấy phép di dời đối với công trình cấp đặc 

biệt, cấp I, cấp II (công trình Không theo 

tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn 

giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai 

đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai 

đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự 

án) 

1.18 1.009977.000.00.00.H18 

Cấp điều chỉnh giấy phép xây dựng đối với công 

trình cấp đặc biệt, cấp I, cấp II (công trình 

Không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín 

ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành 

tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo 

tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến 

trong đô thị/Dự án) 

1.19 1.009978.000.00.00.H18 

Gia hạn giấy phép xây dựng đối với công trình 

cấp đặc biệt, cấp I, cấp II (công trình Không theo 

tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn 

giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai 

đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai 

đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự 

án) 

1.20 1.009979.000.00.00.H18 
Cấp lại giấy phép xây dựng đối với công trình 

cấp đặc biệt, cấp I, cấp II (công trình Không theo 

tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn 
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giáo/ Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai 

đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai 

đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự 

án) 

1.21 1.009980.000.00.00.H18 
Cấp giấy phép hoạt động xây dựng cho nhà thầu 

nước ngoài thuộc dự án nhóm B, C 

1.22 1.009981.000.00.00.H18 
Cấp giấy phép hoạt động xây dựng điều chỉnh 

cho nhà thầu nước ngoài thuộc dự án nhóm B, C 

2 Lĩnh vực nhà ở, kinh doanh bất động sản 

2.1 1.010005.000.00.00.H18 

Giải quyết bán phần diện tích nhà đất sử dụng 

chung đối với trường hợp quy định tại khoản 1 

Điều 71 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP. 

2.2 1.010006.000.00.00.H18 

Giải quyết chuyển quyền sử dụng đất liền kề nhà 

ở cũ thuộc sở hữu nhà nước quy định tại khoản 2 

Điều 71 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP. 

2.3 1.010007.000.00.00.H18 

Giải quyết chuyển quyền sử dụng đất đối với 

nhà ở xây dựng trên đất trồng trong khuôn viên 

nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước 

2.4 1.010009.000.00.00.H18 

Công nhận chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở 

thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 

(trong trường hợp có nhiều nhà đầu tư dự án xây 

dựng nhà ở thương mại được chấp thuận chủ 

trương đầu tư theo pháp luật về đầu tư) 

2.5 1.002630.000.00.00.H18 

Chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án 

bất động sản do UBND cấp tỉnh, cấp huyện 

quyết định việc đầu tư 

2.6 1.007748.000.00.00.H18 
Gia hạn thời hạn sở hữu nhà ở tại Việt Nam của 

tổ chức, cá nhân 

2.7 1.007764.000.00.00.H18 
Cho thuê, thuê mua nhà ở xã hội thuộc sở hữu 

nhà nước 

2.8 1.007766.000.00.00.H18 Cho thuê nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước 

2.9 1.007767.000.00.00.H18 Bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước 

3 Lĩnh vực Vật liệu xây dựng 

3.1 1.006871.000.00.00.H18 
Công bố hợp quy sản phẩm, hàng hóa vật liệu 

xây dựng 

II Thủ tục hành chính cấp huyện 

1  Lĩnh vực Hoạt động xây dựng 
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1.1 1.009992.000.00.00.H18 

Thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư 

xây dựng/ điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi 

đầu tư xây dựng 

1.2 1.009993.000.00.00.H18 

Thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết 

kế cơ sở/ điều chỉnh thiết kế xây dựng triển khai 

sau thiết kế cơ sở 

1.3 1.009994.000.00.00.H18 

Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công trình 

cấp III, cấp IV (công trình Không theo 

tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn 

giáo /Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai 

đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai 

đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự 

án) và nhà ở riêng lẻ. 

1.4 1.009995.000.00.00.H18 

Cấp giấy phép xây dựng sửa chữa, cải tạo đối với 

công trình cấp III, cấp IV (công trình Không theo 

tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn 

giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn 

cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn 

cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) và 

nhà ở riêng lẻ. 

1.5 1.009996.000.00.00.H18 

Cấp giấy phép di dời đối với công trình cấp cấp 

III, cấp IV (công trình Không theo tuyến/Theo 

tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng 

đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công 

trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công 

trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở 

riêng lẻ. 

1.6 1.009997.000.00.00.H18 

Cấp điều chỉnh giấy phép xây dựng đối với công 

trình cấp III, cấp IV (công trình Không theo 

tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn 

giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai 

đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai 

đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự 

án) và nhà ở riêng lẻ. 

1.7 1.009998.000.00.00.H18 

Gia hạn giấy phép xây dựng đối với công trình 

cấp III, cấp IV (công trình Không theo 

tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn 

giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai 

đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai 

đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự 

án) và nhà ở riêng lẻ. 

1.8 1.009999.000.00.00.H18 Cấp lại giấy phép xây dựng đối với công trình 
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cấp III, cấp IV (công trình Không theo 

tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn 

giáo/ Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai 

đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai 

đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự 

án) và nhà ở riêng lẻ. 

B. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH KHÔNG CÔNG KHAI 

STT Số hồ sơ TTHC Tên TTHC không công khai 

I Thủ tục hành chính cấp tỉnh 

1 Lĩnh vực Hoạt động xây dựng 

1.1 1.006938.000.00.00.H18 

Thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật/Báo cáo 

kinh tế - kỹ thuật điều chỉnh; thiết kế bản vẽ thi 

công, dự toán xây dựng/thiết kế bản vẽ thi 

công, dự toán xây dựng điều chỉnh của Báo cáo 

kinh tế - kỹ thuật (quy định tại Điều 5, Điều 10 

Nghị định 59/2015/NĐ-CP; Khoản 5 Điều 1 

Nghị định số 42/2017/NĐ-CP) 

1.2 1.007401.000.00.00.H18 

Cấp lại chứng chỉ hành nghề hạng II, hạng III 

(đối vối trường hợp bị thu hồi theo quy định tại 

điểm b, c, d khoản 2 Điều 44a Nghị định 

100/2018/NĐ-CP). 

2 Lĩnh vực nhà ở 

2.1 1.007757.000.00.00.H18 

Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án xây dựng 

nhà ở thuộc thẩm quyền của UBND cấp tỉnh 

quy định tại Khoản 5 Điều 9 Nghị định số 

99/2015/NĐ-CP. 

2.2 1.007758.000.00.00.H18 

Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án xây dựng 

nhà ở thuộc thẩm quyền của UBND cấp tỉnh 

quy định tại Khoản 6 Điều 9 Nghị định số 

99/2015/NĐ-CP. 

II Thủ tục hành chính cấp huyện 

1 1.007254.000.00.00.H18 

Thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật/Báo cáo 

kinh tế - kỹ thuật điều chỉnh; thiết kế bản vẽ thi 

công, dự toán xây dựng/thiết kế bản vẽ thi 

công, dự toán xây dựng điều chỉnh (trường hợp 

thiết kế 1 bước) (quy định tại Điều 5, Điều 10 

Nghị định 59/2015/NĐ-CP; Khoản 5 Điều 1 

Nghị định số 42/2017/NĐ-CP). 
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